
Tiếng Anh 6 Tuần 6- tiết 16.     

* Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành bài học,  học sinh sẽ có khả năng nói về những loại sách khác nhau, hỏi và trả lời 

về loại sách yêu thích. 

 

 

 

Học sinh ghi vào cho cô nhé:        

                                                              Tuesday, October 12th, 2021 

                                                                UNIT 2: SCHOOL 

                                                                 Lesson 3 – p.21 

Học sinh ghi từ mới vào: 

Newwords:  

1. peaceful (a) 

2. wind (n) 

3. cry – cried (v): khóc 

4. think - thought (v) 

5. grass (n); cỏ 

6. boring (adj): chán 

7. grow up (v): lớn lên 

8. part (n): phần 

 

Học sinh đoạn văn ở phần Reading, đọc các câu từ 1-6, tìm thông tin trên đoạn văn rồi khoanh 

tròn đáp án True (đúng) hay False (sai) 

 

Học sinh đọc bài đàm thoại ở phần Speaking, sau đó thay thông tin gợi ý từ 2 quyển sách kế bên 

vào để luyện nói. 

Học sinh tiếp tục viết câu trả lời về bản thân ở phần Writing. Lưu ý đầu câu viết hoa, tên riêng 

viết hoa. 

Học sinh làm bài tập Reading sách Workbook trang 13. 
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* Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành bài học,  học sinh sẽ có khả năng thực hành nghe và đọc các môn học,  các hoạt 

động ở trường  

Học sinh ghi vào cho cô nhé:        

                                                              Tuesday, October 12th, 2021 

                                                                UNIT 2: SCHOOL 

                                                                 Review – p.88 

Học sinh  chuẩn bị thực hiện yêu cầu phần Listening / p.88. 

Nghe và đánh dấu vào tranh đúng. Học sinh cần nhớ lại tên môn học hoặc hoạt động trong tranh bằng 

tiếng anh trước khi nghe. 

Học sinh tìm kiếm phần nghe (Listening - Review – p.88 – sách Tiếng Anh 6 I learn Smart World) trên 

google. 

Nếu học sinh không có phương tiện học tập thì tìm hiểu nội dung bài nghe sau rồi chọn đáp án đúng. 

Tapescript: 

0. What subject does Sally like? 

Mark: What subjects do you like, Sally? 

Sally: I really like math. I think I’m good with numbers. 

The answer is “math,” so there is a tick in Box C. 

1. What club does Sally want to sign up for? 
Mark: Why don’t you join the tennis club? 

Sally: No, I don’t like outdoor activities. 

Mark: Do you like doing arts and crafts? 

Sally: Yes, I do. I think I’ll sign up for arts and crafts club. 

2. What’s Mark’s favorite subject? 
Sally: What’s your favorite subject, Mark? 

Mark: Well, I like lots of subjects, but my favorite’s music. 

Sally: Yeah, I like music, too. 

3. What club will Mark sign up for? 
Sally: There’s a book club. Do you like reading books? 

Mark: Yes, I do. 

Sally: Why don’t you sign up for it? 

Mark: Yes, good idea. 

4. What subject does Mark not like? 
Sally: Do you like biology, Mark? 

Mark: Yes, I do. I love it. 

Sally: How about physics? 

Mark: No, I don’t like physics. I don’t understand it. 

5. What outdoor activity does Sally like? 
Mark: Do you like tennis, Sally? 

Sally: No, I don’t 

Mark: Do you like any sports? 

Sally: Yes, I do. I like soccer. 

Học sinh đọc đoạn văn sau đó đọc qua các câu hỏi từ 1-4, và tô đen vào đáp án đúng theo thông 

tin trên đoạn văn. Tiếp theo HS làm bài tập điền từ vào chỗ trống trong sách workbook / p.63. 

 

Homework: Ôn lại các từ mới chỉ môn học và hoạt động trong trường. 
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* Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành bài học,  học sinh sẽ có khả năng thực hành nghe và đọc các môn học,  các hoạt 

động ở trường  

 

 

Học sinh ghi vào cho cô nhé:        

                                                              Wednesday, October 13th, 2021 

                                                                UNIT 2: SCHOOL 

                                                                 Review – p.89 

Học sinh làm bài tập Vocabulary / p.89. Điền từ trong khung vào các câu phía dưới. (Đọc kỹ gợi ý, 

nhớ nghĩa mấy từ trong khung) 

Ghi kết quả gửi lại cho giáo viên 

Học sinh làm bài tập Grammar / p.89. Khoanh tròn đáp án đúng. Lưu ý: Đọc kỹ gợi ý để chọn đáp án 

đúng 

Ghi kết quả gửi lại cho giáo viên 

Học sinh làm bài tập pronunciation /p.89. Khoanh tròn từ có dấu nhấn được phát âm khác với những 

từ còn lại. 

Ex: 1. a. ‘drama -------------nhấn vần 1 

           b. ‘baseball----------- nhấn vần 1 

           c. su’ggest----------- nhấn vần 2 

           d. ‘subject ------------nhấn vần 1 

Vậy đáp án khác là đáp án c) 

Ghi kết quả gửi lại cho giáo viên 

 


